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Danh sách Khách hàng đạt giải 

Hạng mục: Tốc độ 

 

Họ tên Số điện thoại Tỉnh/Thành phố 

BÙI ĐỨC QUANG 091****285 Vĩnh Phúc 

BÙI THỊ HỒNG GẤM 098****862 Quảng Bình 

BÙI THIỆN DY 037****139 Khánh Hoà 

BÙI TRỌNG THÁI 098****557 Sơn La 

ĐẶNG MINH MẠNH 090****769 Hà Nội 

ĐẶNG NGUYỄN TUẤN THÀNH 093****444 Hà Nội 

ĐẶNG THỊ THU 098****565 Thái Nguyên 

ĐÀO THỊ THU HIỀN 039****848 Hà Nội 

ĐỖ MINH THU 090****958 Hà Nội 

ĐỖ THỊ HOA 097****590 Bắc Giang 

ĐỖ THỊ MỸ TRINH 090****365 TP. HCM 

ĐỖ THU THẢO 098****112 Hà Nội 

ĐỖ YẾN CHI 083****313 Hà Nội 

DƯƠNG HỒNG ÂN 096****403 TP. HCM 

DƯƠNG NGỌC DUY 038****929 TP. HCM 

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG 096****651 Thái Nguyên 



Trang 2 

 

Họ tên Số điện thoại Tỉnh/Thành phố 

HÀ THỊ HỒNG VÂN 094****837 Quảng Bình 

HÀ THỊ THÁI PHƯƠNG  094****333 Hà Nội 

HỒ CẨM TÚ 090****699 Cần Thơ 

HOÀNG MINH THÀNH 093****850 Thái Nguyên 

HOÀNG THỊ CHUNG 091****907 Bắc Giang 

HOÀNG THỊ THẢO 094****752 Gia Lai 

HOÀNG THỊ THU HẰNG 097****899 Thái Nguyên 

HOÀNG THỊ THUỲ DƯƠNG 094****003 Huế 

HOÀNG TRỌNG TRÍ 090****671 TP. HCM 

HUỲNH THỊ NGỌC THU 093****379 TP. HCM 

HUỲNH VĂN ÚT TRƯỜNG 038****837 Tiền Giang 

LÊ HOÀNG ANH 037****139 Hà Nội 

LÊ HUY SƠN 032****111 Bắc Giang 

LÊ MINH SƠN 098****816 TP. HCM 

LÊ NGỌC LONG 096****386 Hà Nội 

LÊ THỊ NGỌC CHÂU  090****608 Tiền Giang 

LÊ THỊ PHƯỢNG 033****444 Thanh Hóa 

LÊ THỊ THANH HOA 091****556 Phú Thọ 

LÊ THỊ THU 090****619 TP. HCM 

LÊ THỊ THÚY 036****079 Bắc Giang 

LÊ THỊ TUYẾT 097****421 TP. HCM 

LÊ TRUNG HIẾU 038****141 Hà Nội 

LỤC THỊ TUYẾT MAI 081****663 An Giang 

LƯƠNG THANH HƯỜNG 098****009 Bắc Giang 

LƯƠNG THỊ MINH HUẾ 097****666 Thái Nguyên 

LƯU THỊ DIỆU HUYỀN 097****797 Khánh Hoà 

MAI BÁ PHƯƠNG NHI 093****591 Huế 

NGUYỄN BÍCH THỦY 093****661 Hà Nội 
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Họ tên Số điện thoại Tỉnh/Thành phố 

NGUYỄN HỒ THANH THƯ 078****415 TP. HCM 

NGUYỄN HOÀNG THÔNG 094****797 An Giang 

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG 093****577 Đà Nẵng 

NGUYỄN HỮU TUÂN 035****100 Thái Nguyên 

NGUYỄN KHA PHƯỢNG HOÀNG  091****816 TP. HCM 

NGUYỄN KHÁNH LINH 096****506 Hà Nội 

NGUYỄN LÊ THANH TRIỀU 034****133 TP. HCM 

NGUYỄN NGỌC TRÂN  037****870 An Giang 

NGUYỄN QUANG CHIẾN 093****297 TP. HCM 

NGUYỄN QUANG HƯNG 091****183 Hà Nội 

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 093****000 Buôn Ma Thuột 

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 090****749 TP. HCM 

NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 038****933 TP. HCM 

NGUYỄN THỊ LÂM 097****246 Thanh Hoá 

NGUYỄN THỊ LOAN 098****189 Thái Nguyên 

NGUYỄN THỊ MỘNG NGHI 094****606 TP. HCM 

NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG  094****892 Cà Mau 

NGUYỄN THỊ NGỌC 034****681 Hải Phòng 

NGUYỄN THỊ NGỌC NGOAN 098****696 Tây Ninh 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 038****956 TP. HCM 

NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 092****094 TP. HCM 

NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 032****333 Hà Nội 

NGUYỄN THỊ THÁI 097****629 Hà Nội 

NGUYỄN THỊ THANH TỊNH 090****808 Đà nẵng 

NGUYỄN THỊ THU 090****626 TP. HCM 

NGUYỄN THỊ THUẦN 098****600 Hà Nội 

NGUYỄN THỊ VÂN ANH 098****832 Bắc Giang 

NGUYỄN THIN HUỆ 090****638 TP. HCM 
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Họ tên Số điện thoại Tỉnh/Thành phố 

NGUYỄN THU TRANG 094****867 Hà Nội 

NGUYỄN THÚY 038****040 Hưng Yên 

NGUYỄN THUÝ QUỲNH 079****242 Hà Nội 

NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 090****321 TP. HCM 

PHẠM MINH ANH 035****667 TP. HCM 

PHẠM NGUYỄN THẢO NGUYÊN 077****901 TP. HCM 

PHẠM THANH TIÊN 093****657 Phú Yên 

PHẠM THỊ BÍCH LÀNH 034****045 Cần Thơ 

PHẠM THỊ LIỄU HẠNH 097****368 Thái Bình 

PHẠM THỊ VÂN ANH 096****395 Thái Nguyên 

PHẠM THÙY DƯƠNG 090****422 Hà Nội 

PHAN ANH XUÂN 096****390 Bến Tre 

PHAN THỊ KIM LONG 090****556 TP. HCM 

PHAN THỊ NGOẠT 085****004 Quảng Bình 

PHAN THỊ NGỌC HÀ 093****474 TP. HCM 

PHAN THỊ THU TRANG 076****937 TP. Cần Thơ 

PHAN THỊ THUÝ HẰNG 098****918 Hà Tĩnh 

PHÙNG KIM HƯNG 098****994 Phú Thọ 

PHÙNG TRUNG HIẾU 078****692 Hải Phòng 

QUÁCH THỊ HUỆ 096****769 Hà Nội 

TẠ THỊ BẢO ANH 035****998 Hà Nội 

THÀNH THANH HẰNG 093****669 Hải Phòng 

TỐNG THỊ TUYẾT THU 093****643 Hải Phòng 

TRẦN BẢO KHƯƠNG 098****415 Bến Tre 

TRẦN BỬU BỬU 097****722 TP. HCM 

TRẦN HÙNG TÂN 096****584 TP. HCM 

TRẦN HỮU NGUYÊN TRÂN 098****534 TP. HCM 

TRẦN LÊ THÀNH 035****676 Bắc Giang 
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Họ tên Số điện thoại Tỉnh/Thành phố 

TRẦN MINH HOÀNG 091****925 TP. HCM 

TRẦN MỸ TUYẾT  076****539 Cần Thơ 

TRẦN NGỌC ÁNH 034****333 Hà Nội 

TRẦN THỊ CHÂN CHÂU 090****983 Đà nẵng 

TRẦN THỊ HUỲNH AN 093****039 TP. HCM 

TRẦN THỊ NGỌC 098****033 Quảng Ninh 

TRẦN THỊ NGỌC THU  036****426 TP. HCM 

TRẦN THỊ QUỲNH 096****858 Bình Phước 

TRẦN THỊ THÁI HOÀ 096****730 Quảng Bình 

TRẦN THỊ THANH THANH 096****562 Vĩnh Long 

TRẦN THỊ VÂN ANH 096****565 Hà Nam 

TRẦN TUẤN VŨ 088****984 TP. HCM 

TRỊNH THỊ KIM THUẬN  079****072 Vũng Tàu 

TRỊNH TÙNG LINH 036****705 Hà Nội 

TRƯƠNG VĂN THUẬN 037****886 Bắc Ninh 

TƯỞNG ĐỖ QUÂN 035****533 Hà Nội 

VŨ DUY ĐỨC 039****397 Hải Phòng 

VŨ NGỌC CƯỜNG 033****706 Kon Tum 

VŨ THỊ BÍCH HẠNH 097****822 Hà Nội 

VŨ THỊ THANH HIẾU 090****355 Thái Nguyên 

VƯƠNG MỸ NGA 090****729 TP. HCM 
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Hạng mục: Lan tỏa 

 

Họ tên Số điện thoại Tỉnh/Thành phố 

BÙI THIỆN DY 037****139 Khánh Hoà 

BÙI TRỌNG THÁI 098****557 Sơn La 

ĐẶNG NGUYỄN TUẤN THÀNH 093****444 Hà Nội 

ĐẶNG THỊ THU 098****565 Thái Nguyên 

ĐÀO THỊ THU HIỀN 039****848 Hà Nội 

ĐỖ MINH THU 090****958 Hà Nội 

ĐỖ THỊ HOA 097****590 Bắc Giang 

ĐỖ THỊ MỸ TRINH 090****365 TP. HCM 

ĐỖ THU THẢO 098****112 Hà Nội 

DƯƠNG HỒNG ÂN 096****403 TP. HCM 

DƯƠNG NGỌC DUY 038****929 TP. HCM 

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG 096****651 Thái Nguyên 

HÀ THỊ HỒNG VÂN 094****837 Quảng Bình 

HỒ CẨM TÚ 090****699 Cần Thơ 

HOÀNG MINH THÀNH 093****850 Thái Nguyên 

HOÀNG THỊ CHUNG 091****907 Bắc Giang 

HOÀNG THỊ THẢO 094****752 Gia Lai 

HOÀNG THỊ THU HẰNG 097****899 Thái Nguyên 

HOÀNG THỊ THUỲ DƯƠNG 094****003 Huế 

HUỲNH THỊ NGỌC THU 093****379 TP. HCM 

HUỲNH VĂN ÚT TRƯỜNG 038****837 Tiền Giang 

LÊ HUY SƠN 032****111 Bắc Giang 

LÊ NGỌC LONG 096****386 Hà Nội 

LÊ THỊ THANH HOA 091****556 Phú Thọ 

LÊ THỊ THU 090****619 TP. HCM 

LÊ THỊ THÚY 036****079 Bắc Giang 



Trang 7 

 

Họ tên Số điện thoại Tỉnh/Thành phố 

LÊ THỊ TUYẾT 097****421 TP. HCM 

LƯU THỊ DIỆU HUYỀN 097****797 Khánh Hoà 

MAI BÁ PHƯƠNG NHI 093****591 Huế 

NGUYỄN BÍCH THỦY 093****661 Hà Nội 

NGUYỄN HỒ THANH THƯ 078****415 TP. HCM 

NGUYỄN HOÀNG THÔNG 094****797 An Giang 

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG 093****577 Đà Nẵng 

NGUYỄN HỮU TUÂN 035****100 Thái Nguyên 

NGUYỄN KHÁNH LINH 096****506 Hà Nội 

NGUYỄN LÊ THANH TRIỀU 034****133 TP. HCM 

NGUYỄN NGỌC TRÂN  037****870 An Giang 

NGUYỄN QUANG CHIẾN 093****297 TP. HCM 

NGUYỄN QUANG HƯNG 091****183 Hà Nội 

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 093****000 Đắk Lắk 

NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 038****933 TP. HCM 

NGUYỄN THỊ NGỌC 034****681 Hải Phòng. 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 038****956 TP. HCM 

NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 092****094 TP. HCM 

NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 032****333 Hà Nội 

NGUYỄN THỊ THANH TỊNH 090****808 Đà nẵng 

NGUYỄN THỊ THU 090****626 TP. HCM 

NGUYỄN THU TRANG 094****867 Hà Nội 

NGUYỄN THÚY 038****040 Hưng Yên 

NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 090****321 TP. HCM 

PHẠM MINH ANH 035****667 TP. HCM 

PHẠM NGUYỄN THẢO NGUYÊN 077****901 TP. HCM 

PHẠM THANH TIÊN 093****657 Phú Yên 

PHẠM THỊ BÍCH LÀNH 034****045 Cần Thơ 
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Họ tên Số điện thoại Tỉnh/Thành phố 

PHẠM THÙY DƯƠNG 090****422 Hà Nội 

PHAN ANH XUÂN 096****390 Bến Tre 

PHAN THỊ KIM LONG 090****556 TP. HCM 

PHAN THỊ NGOẠT 085****004 Quảng Bình 

PHAN THỊ NGỌC HÀ 093****474 TP. HCM 

PHAN THỊ THUÝ HẰNG 098****918 Hà Tĩnh 

PHÙNG TRUNG HIẾU 078****692 Hải Phòng 

THÀNH THANH HẰNG 093****669 Hải Phòng 

TỐNG THỊ TUYẾT THU 093****643 Hải Phòng 

TRẦN BẢO KHƯƠNG 098****415 Bến Tre 

TRẦN BỬU BỬU 097****722 TP. HCM 

TRẦN LÊ THÀNH 035****676 Bắc Giang 

TRẦN THỊ HUỲNH AN 093****039 TP. HCM 

TRẦN THỊ NGỌC THU  036****426 TP. HCM 

TRẦN THỊ QUỲNH 096****858 Bình Phước 

TRẦN THỊ THÁI HOÀ 096****730 Quảng Bình 

TRẦN TUẤN VŨ 088****984 TP. HCM 

TRỊNH THỊ KIM THUẬN  079****072 Vũng Tàu 

TRỊNH TÙNG LINH 036****705 Hà Nội 

VŨ DUY ĐỨC 039****397 Hải Phòng 

VŨ THỊ BÍCH HẠNH 097****822 Hà Nội 

VŨ THỊ THANH HIẾU 090****355 Thái Nguyên 

VƯƠNG MỸ NGA 090****729 TP. HCM 

 

*** 


